
Tổng cộng

Tưới tiêu 

bằng động lực 

(Chủ động)

Tưới tiêu 

trọng lực 

ảnh hưởng 

thuỷ triều 

(Chủ động)

Tưới tiêu 

trọng lực kết 

hợp động lực 

hỗ trợ (Chủ 

động)

Tổng cộng

Tưới tiêu 

bằng động lực 

(Chủ động)

Tưới tiêu 

trọng lực kết 

hợp động lực 

hỗ trợ (Chủ 

động)

Tổng cộng

Tưới tiêu 

bằng động 

lực (Chủ 

động)

Tưới tiêu 

trọng lực 

kết hợp 

động lực hỗ 

trợ (Chủ 

động)

Tổng cộng
Động lực 

(Chủ động)

Trọng lực 

ảnh hưởng 

thủy triều 

(Chủ động)

Tổng cộng
Động lực 

(Chủ động)

Trọng lực 

ảnh hưởng 

thủy triều 

(Chủ động)

Trọng lực 

kết hợp 

động lực hỗ 

trợ (Chủ 

động)

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 Tổng diện tích được HT 249.981,31 152.716,29 82.886,39 1.349,00 68.480,90 34.423,55 18.779,81 15.643,74      6.347,54    1.525,25    4.822,29    688,38       14.552,67    11.283,99     3.268,68     41.252,88    16.768,24    19.614,41    4.870,23    

Vụ chiêm 75.879,78 42.369,35 619,50 32.890,93 9.256,82 5.550,52 3.706,30             

Vụ mùa 76.836,51 40.517,04 729,50 35.589,97 10.842,64 6.246,64 4.596,00             

Vụ đông     14.324,09 6.982,65 7.341,44             

2 Mức thu (1000đ) 1.646,00        806,40       1.399,00       658,40           559,60           1.316,80    1.119,20    

 

2%*(2.000

*sản lượng) 

2.500,00       1.250,00     57,61           28,22           48,97         

3 Tổng KP được HT 298.892.425 233.323.608 136.430.997 1.087.834 95.804.777 21.118.864 12.364.627 8.754.237 7.405.556 2.008.449 5.397.107 2.990.486 32.295.825 28.209.975 4.085.850 1.758.086 966.018 553.597 238.471

Vụ chiêm 116.253.925 69.739.950 499.565 46.014.410 5.728.508 3.654.463 2.074.045      

Vụ mùa 117.069.683 66.691.047 588.269 49.790.367 6.684.709 4.112.788 2.571.921      

Vụ đông     8.705.647 4.597.376 4.108.271      

4 Trả Cty Bắc Nam Hà 15.028.483 14.208.131    306.497       513.855       

5 KP được quyết toán 283.863.942 219.115.477 136.430.997 1.087.834 95.804.777 20.812.367 12.364.627 8.754.237 7.405.556 2.008.449 5.397.107 2.990.486 31.781.970 28.209.975 4.085.850 1.758.086 966.018 553.597 238.471

 - Từ nguồn hỗ trợ tiền sử 

dụng SPDV công ích thủy 

lợi năm 2021

283.571.618 219.115.477 48.721.287 1.087.834 95.804.777 20.757.009 3.665.451 8.754.237 7.405.556 621.411 5.397.107 2.753.520 31.781.970 23.054.850 4.085.850 1.758.086 664.111 553.597 238.471

 - Từ nguồn vốn hợp pháp 

khác của Công ty
292.324

Trong đó:  

I Công ty  Ý Yên  

Tổng diện tích được HT 41.086,19 28.111,96 28.111,96   6.068,73 6.068,73  462,66 462,66   1.202,31 1.202,31        5.240,53 5.240,53      

Vụ chiêm 13.894,04 13.894,04   1.729,79 1.729,79 -              

Vụ mùa 14.217,92 14.217,92   1.695,94 1.695,94 -              

Vụ đông  2.643,00 2.643,00 -              

Tổng KP được HT 54.184.851 46.272.286 46.272.286   3.995.652 3.995.652  609.231 609.231  3.005.775 3.005.775  301.907 301.907   

Vụ chiêm 22.869.590 22.869.590   1.138.894 1.138.894  

Vụ mùa 23.402.696 23.402.696   1.116.607 1.116.607    

Vụ đông    1.740.151 1.740.151    

Trả Cty Bắc Nam Hà 7.196.005 6.619.906 124.744 451.355

KP được quyết toán Từ 

nguồn hỗ trợ tiền sử dụng 

SPDV công ích thủy lợi 

năm 2021

46.988.846 39.652.380   3.870.908  609.231   2.554.420  301.907   

II Công ty Vụ Bản  

Tổng diện tích được HT 28.447,27 17.870,86 17.870,86   5.292,89 5.292,89      859,74 859,74           4.423,78 4.423,78      

Vụ chiêm 8.897,73 8.897,73  1.408,15 1.408,15  

Vụ mùa 8.973,13 8.973,13  1.379,56 1.379,56  

Nội dung

Tổng diện tích 

được hỗ trợ 

(ha) (ha)

Lúa (ha) Mạ, màu, CCN, CVĐ (ha)

Phụ lục I

BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ DIỆN TÍCH VÀ KINH PHÍ HỖ TRỢ TIỀN SỬ DỤNG SẢN PHẨM, DỊCH VỤ CÔNG ÍCH THỦY LỢI 

ĐỐI VỚI CÁC CÔNG TY TNHH MTV KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI NĂM 2021

Cây CNDN, cây ăn quả, hoa, cây DL 

(ha)

Nuôi trồng thuỷ sản 

(ha)
Diện tích tiêu thoát nước mặt

(Kèm theo Quyết định số                /QĐ-UBND ngày      /11/2022 của UBND tỉnh Nam Định)

Muối (ha)
T

T
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Tổng cộng

Tưới tiêu 

bằng động lực 

(Chủ động)

Tưới tiêu 

trọng lực 

ảnh hưởng 

thuỷ triều 

(Chủ động)

Tưới tiêu 

trọng lực kết 

hợp động lực 

hỗ trợ (Chủ 

động)

Tổng cộng

Tưới tiêu 

bằng động lực 

(Chủ động)

Tưới tiêu 

trọng lực kết 

hợp động lực 

hỗ trợ (Chủ 

động)

Tổng cộng

Tưới tiêu 

bằng động 

lực (Chủ 

động)

Tưới tiêu 

trọng lực 

kết hợp 

động lực hỗ 

trợ (Chủ 

động)

Tổng cộng
Động lực 

(Chủ động)

Trọng lực 

ảnh hưởng 

thủy triều 

(Chủ động)

Tổng cộng
Động lực 

(Chủ động)

Trọng lực 

ảnh hưởng 

thủy triều 

(Chủ động)

Trọng lực 

kết hợp 

động lực hỗ 

trợ (Chủ 

động)

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Nội dung

Tổng diện tích 

được hỗ trợ 

(ha) (ha)

Lúa (ha) Mạ, màu, CCN, CVĐ (ha)
Cây CNDN, cây ăn quả, hoa, cây DL 

(ha)

Nuôi trồng thuỷ sản 

(ha)
Diện tích tiêu thoát nước mặt

Muối (ha)
T

T

Vụ đông  2.505,18 2.505,18  

Tổng KP được HT 35.304.479 29.415.436 29.415.436   3.484.839 3.484.839      2.149.350 2.149.350  254.854 254.854   

Vụ chiêm 14.645.664 14.645.664   927.126 927.126  

Vụ mùa 14.769.772 14.769.772   908.302 908.302  

Vụ đông    1.649.411 1.649.411  

Trả Cty Bắc Nam Hà 5.427.808 5.227.202 138.106 62.500

KP được quyết toán Từ 

nguồn hỗ trợ tiền sử dụng 

SPDV công ích thủy lợi 

năm 2021

29.876.671 24.188.234 3.346.733 2.086.850 254.854 254.854   

III Công ty Mỹ Thành  

Tổng diện tích được HT 14.486,57 7.303,76 7.303,76   1.850,98 1.850,98  590,68 590,68   1.068,52 1.068,52        3.672,63 3.672,63      

Vụ chiêm 3.651,88 3.651,88  720,99 720,99  

Vụ mùa 3.651,88 3.651,88  720,99 720,99  

Vụ đông  409,00 409,00  

Tổng KP được HT 16.901.360 12.021.988 12.021.988  1.218.685 1.218.685  777.807 777.807  2.671.300 2.671.300  211.580 211.580   

Vụ chiêm 6.010.994 6.010.994   474.700 474.700  

Vụ mùa 6.010.994 6.010.994   474.700 474.700  

Vụ đông    269.285 269.285  

Trả Cty Bắc Nam Hà 2.404.670 2.361.023 43.647

KP được quyết toán 14.496.690 9.660.965 1.175.038 777.807 2.671.300 2.671.300  211.580 211.580

 - Từ nguồn hỗ trợ tiền sử 

dụng SPDV công ích thủy 

lợi năm 2021

14.441.332 9.660.965 1.119.680 777.807 2.671.300 2.671.300  211.580 211.580

 - Từ nguồn vốn hợp pháp 

khác của Công ty
55.358

IV Công ty Nam Ninh -             

Tổng diện tích được HT 43.015,91 28.692,43 18.437,44  10.254,99 5.567,21 5.567,21  1.122,72 471,91 650,81  1.629,03 1.398,03       231,00        6.004,52      3.431,30      2.573,22    

Vụ chiêm 14.055,29 9.684,33  4.370,96 1.691,59 1.691,59   

Vụ mùa 14.637,14 8.753,11  5.884,03 2.450,15 2.450,15  

Vụ đông    1.425,47 1.425,47   

Tổng KP được HT 53.817.506 44.694.757 30.348.026  14.346.731 3.665.451 3.665.451  1.349.798 621.411 728.387 3.783.825 3.495.075 288.750 323.675 197.677  125.998

Vụ chiêm 22.055.380 15.940.407  6.114.973 1.113.743 1.113.743  

Vụ mùa 22.639.377 14.407.619  8.231.758 1.613.179 1.613.179  

Vụ đông    938.529 938.529  

KP quyết toán từ nguồn hỗ 

trợ tiền sử dụng SPDV 

công ích thủy lợi năm 2021

53.817.506 44.694.757 30.348.026  14.346.731 3.665.451 3.665.451  1.349.798 621.411 728.387  3.783.825 3.495.075 288.750 323.675 197.677  125.998

V Công ty Xuân Thuỷ  

Tổng diện tích được HT 44.499,12 25.818,00 4.200,82 860,00 20.757,18 3.387,12  3.387,12        1.996,48    1.996,48 422,01       4.691,93      2.201,83       2.490,10     8.183,58      8.183,58      

Vụ chiêm 12.909,00 2.736,41 375,00 9.797,59 881,55 881,55            

Vụ mùa 12.909,00 1.464,41 485,00 10.959,59 881,55 881,55            

Vụ đông  1.624,02 1.624,02         
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Tổng cộng

Tưới tiêu 

bằng động lực 

(Chủ động)

Tưới tiêu 

trọng lực 

ảnh hưởng 

thuỷ triều 

(Chủ động)

Tưới tiêu 

trọng lực kết 

hợp động lực 

hỗ trợ (Chủ 

động)

Tổng cộng

Tưới tiêu 

bằng động lực 

(Chủ động)

Tưới tiêu 

trọng lực kết 

hợp động lực 

hỗ trợ (Chủ 

động)

Tổng cộng

Tưới tiêu 

bằng động 

lực (Chủ 

động)

Tưới tiêu 

trọng lực 

kết hợp 

động lực hỗ 

trợ (Chủ 

động)

Tổng cộng
Động lực 

(Chủ động)

Trọng lực 

ảnh hưởng 

thủy triều 

(Chủ động)

Tổng cộng
Động lực 

(Chủ động)

Trọng lực 

ảnh hưởng 

thủy triều 

(Chủ động)

Trọng lực 

kết hợp 

động lực hỗ 

trợ (Chủ 

động)

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Nội dung

Tổng diện tích 

được hỗ trợ 

(ha) (ha)

Lúa (ha) Mạ, màu, CCN, CVĐ (ha)
Cây CNDN, cây ăn quả, hoa, cây DL 

(ha)

Nuôi trồng thuỷ sản 

(ha)
Diện tích tiêu thoát nước mặt

Muối (ha)
T

T

Tổng KP được HT 51.482.257 36.647.348 6.914.550 693.504 29.039.294 1.895.432  1.895.432 2.234.460  2.234.460 1.856.844 8.617.200 5.504.575 3.112.625 230.973  230.973  

Vụ chiêm 18.513.359 4.504.131 302.400 13.706.828 493.315  493.315

Vụ mùa 18.133.989 2.410.419 391.104 15.332.466 493.315  493.315

Vụ đông    908.802  908.802

KP được quyết toán 51.482.257 36.647.348 6.914.550 693.504 29.039.294 1.895.432  1.895.432 2.234.460  2.234.460 1.856.844 8.617.200 5.504.575 3.112.625 230.973  230.973  

 - Từ nguồn hỗ trợ tiền sử 

dụng SPDV công ích thủy 

lợi năm 2021

51.313.453 36.647.348 6.914.550 693.504 29.039.294 1.895.432  1.895.432 2.234.460  2.234.460 1.688.040 8.617.200 5.504.575 3.112.625 230.973  230.973  

 - Từ nguồn vốn hợp pháp 

khác của Công ty
168.804

VI Công ty Hải Hậu -             

Tổng diện tích được HT 44.966,40 24.330,20  489,00 23.841,20 7.592,70  7.592,70        2.175,00    2.175,00 213,20       2.695,30      2.695,30       7.960 7.960,00      

Vụ chiêm 12.165,10  244,50 11.920,60 1.388,60  1.388,60         

Vụ mùa 12.165,10  244,50 11.920,60 2.228,10  2.228,10         

Vụ đông  3.976,00  3.976,00         

Tổng KP được HT 48.289.656 33.748.168  394.330 33.353.838 4.248.875  4.248.875 2.434.260  2.434.260 895.440 6.738.250 6.738.250  224.663  224.663  

Vụ chiêm 16.874.084  197.165 16.676.919 777.060  777.060

Vụ mùa 16.874.084  197.165 16.676.919 1.246.845  1.246.845

Vụ đông    2.224.970  2.224.970

KP được quyết toán 48.289.656 33.748.168  394.330 33.353.838 4.248.875  4.248.875 2.434.260  2.434.260 895.440 6.738.250 6.738.250  224.663  224.663  

 - Từ nguồn hỗ trợ tiền sử 

dụng SPDV công ích thủy 

lợi năm 2021

48.247.016 33.748.168  394.330 33.353.838 4.248.875  4.248.875 2.434.260  2.434.260 852.800 6.738.250 6.738.250  224.663  224.663  

 - Từ nguồn vốn hợp pháp 

khác của Công ty
42.640

VIICông ty Nghĩa Hưng  

Tổng diện tích được HT 33.479,85 20.589,08 6.961,55  13.627,53 4.663,92  4.663,92        -               53,17         2.405,84 1.858,26       547,58        5.767,84 3.470,83      2.297,01    

Vụ chiêm 10.306,74 3.504,96  6.801,78 1.436,15 1.436,15         

Vụ mùa 10.282,34 3.456,59  6.825,75 1.486,35 1.486,35         

Vụ đông  1.741,42 1.741,42         

Tổng KP được HT 38.912.316 30.523.625 11.458.711  19.064.914 2.609.930  2.609.930    238.202 5.330.125 4.645.650 684.475 210.434  97.961 112.473

Vụ chiêm 15.284.854 5.769.164  9.515.690 803.670  803.670

Vụ mùa 15.238.771 5.689.547  9.549.224 831.761  831.761

Vụ đông    974.499  974.499

KP được quyết toán 38.912.316 30.523.625 11.458.711  19.064.914 2.609.930  2.609.930    238.202 5.330.125 4.645.650 684.475 210.434  97.961 112.473

 Từ nguồn hỗ trợ tiền sử 

dụng SPDV công ích thủy 

lợi năm 2021

38.886.794 30.523.625 11.458.711  19.064.914 2.609.930  2.609.930    212.680 5.330.125 4.645.650 684.475 210.434  97.961 112.473

 Từ nguồn vốn hợp pháp 

khác của Công ty
25.522
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